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Thứ Thời gian 6A 6B 6C 6D 6E 9A 9B 9C 9D 9E Thời gian 7A 7B 7C 7D 7E 7G 8A 8B 8C 8D 8E

2

3

4
14h-14h45

S- Liên 7h30-8h15 Đ- L ngân

14h50-15h35
S- Liên 8h20-9h05 Đ- L ngân

15h40-16h25 H- Giang 9h15-10h00

19h30-20h15
L - Nhung L - Nhung

19h30-20h15
CD- Trang CD- Trang Sử - Linh

20h15-21h00 CN Huyền CN Huyền 20h15-21h00 CN-Vững CN-Vững Sử - Linh CD- Trang

21h0-21h45 CN Huyền CN Huyền 21h0-21h45 CN-Vững CN-Vững CD- Trang CD- Trang

5
14h-14h45

sử- Linh Sử- Bình Sử- Bình 7h30-8h15 N- V Anh N- V Anh MT- Loan MT- Loan Cn- ÁNh

14h50-15h35
sử- Linh Sử- Bình Sử- Bình L Chiến L - Chiến 8h20-9h05 MT- Loan N- V Anh N- V Anh MT- Loan Sử - Bình

15h40-16h25
L- Chiến H Giang L - Ánh H Giang 9h15-10h00 N- V Anh MT- Loan MT- Loan N- V Anh

19h30-20h15
CN Huyền CN Huyền

19h30-20h15
CN- Ánh CN- Ánh

20h15-21h00 CN Huyền CN Huyền Sử - Linh 20h15-21h00 Sử - Ly Sử - Ly CN-Vững CN-Vững Sử - Linh Sử - Bình CN- Ánh Sử - Bình CN- Ánh

21h0-21h45 L - Nhung L - Ánh L - Ánh 21h0-21h45 Sử - Ly Sử - Ly CN-Vững CN-Vững Sử - Linh

6
14h-14h45

H - Mão A - Hằng H - Mão 7h30-8h15

14h50-15h35
A- Hiếu TD-Sỹ TD-Sỹ  sử - Linh S- Liên 8h20-9h05 MT MT N- V Anh N- V Anh N- V Anh

15h40-16h25
TD-Sỹ A- Hiếu  sử - Linh S- Liên 9h15-10h00 N- V Anh N- V Anh MT MT MT

16h30-17h15 N- V anh

19h30-20h15 CN Huyền L- Chiến 19h30-20h15 CN-Vững Sử - Linh Sử - Linh CN-Vững Đ- L ngân Sử - Bình Đ- L ngân Sử - Bình

20h15-21h00 Sử- V Trang Sử- V Trang Sử - Linh Sử - Linh CN Huyền A-Đ Mai 20h15-21h00 CN-Vững Sử - Linh Sử - Linh CN-Vững Đ- L ngân Đ- Lý Đ- L ngân Đ- Lý

21h0-21h45 21h0-21h45 CD-Nhẫn Đ- Lý Đ- Lý

14h-14h45
MT- Loan N- V Anh N- V Anh MT- Loan A- Hằng a 7h30-8h15

14h50-15h35
N- V Anh N- V Anh MT- Loan MT- Loan N- V Anh Sử- P Mai 8h20-9h05

15h40-16h25
MT- Loan N- V anh N- V anh Sử- P Mai 9h15-10h00

16h30-17h15 N- V anh N- V anh TD-Sỹ TD-Sỹ 10h05-10h50

19h30-20h15 19h30-20h15

20h20-21h05 20h20-21h05
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TRƯỜNG THCS KIM SƠN

THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

7


